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	Thị trấn Bình Liêu, ngày  29  tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH 
Điều tra phổ cập năm 2018-2019.

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ;

Căn cứ hướng dẫn số 592/HD-PGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Phòng GD&ĐT Bình Liêu “V/v hướng dẫn công tác điều tra phổ cập năm học 2018-2019”;
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thị trấn Bình Liêu xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cho 3 cấp học Mầm non - Tiểu học - THCS như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: 
- Thực hiện điều tra, tổng hợp, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các mức độ quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ.

- Thực hiện công tác quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ bằng phần mềm do Bộ Giáo đục và Đào tạo thiết kế để sử dụng thống nhất trong huyện,  tỉnh và cả  nước, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương.


2. Yêu cầu: 

- Các trường MN-TH-THCS sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quản lý cơ sở dữ liệu của địa phương từ năm học 2015-2016.
- Xác định điều tra phổ cập là một trong cá nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, giáo viên nhân viên.
- Điều tra chính xác, dứt điểm, tránh tẩy xóa và sữa chữa trong phiếu điều tra.
II. NỘI DUNG


1. Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ


- Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cho các trường THCS, tiểu học và mầm non sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở tập huấn, phân công trường THCS quản lý phân quyền sử dụng phần mềm cho cán bộ phụ trách PC của các đơn vị TH  và mầm non (các đơn vị tự quản lý tên đăng nhập và mật khẩu)
- Các trường THCS – TH - MN tổ chức tập huấn cho các nhóm điều tra đến hộ gia đình, cách điền các thông tin vào phiếu điều tra theo mẫu phiếu mới, đồng thời tập huấn cho các cán bộ tin học các phương pháp nhập số liệu vào phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. 
- Công tác tập huấn, hướng dẫn điều tra hoàn thành trước ngày 30/8/2018.
2. Tổ chức điều tra, thu thập xử lý số liệu
a, Quy trình thực hiện

B1: Các nhóm điều tra bổ sung thông tin, ghi phiếu mới (nếu có); lập danh mục.
B2: Các nhóm điều tra nhập dữ liệu vào File Excel, tự kiểm tra, gửi kết quả.

B3: Bộ phận tổng hợp nhập dữ liệu vào trang Website, kiểm tra kỹ thuật.

B4: Các nhóm điều tra kiểm tra dữ liệu trên Website; thực hiện điều tra lại, điều chỉnh thông tin trên phiếu (nếu có).

B5: Bộ phận tổng hợp và nhóm điều tra điều chỉnh, kiểm tra, chốt dữ liệu chung trên Website.

B6: Kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu phổ cập của từng bậc học.
b, Nội dung, yêu cầu


- Số liệu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và số liệu xoá mù chữ được tính đến thời điểm 01 tháng 9 hàng  năm. Riêng đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, một số chỉ tiêu về chất lượng giáo dục được tính đến 30 tháng 5 hàng năm.

- Thành lập các nhóm điều tra, mỗi nhóm đều gồm đại diện của cả 3 bậc học (MN-TH-THCS) và 01 cán bộ khu phố. Nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm. Các thành viên trực tiếp đến các hộ gia đình thu thập và điền các thông tin cần thiết, tổ chức điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo mẫu phiếu. Các thông tin trên phiếu điều tra cần ghi chép đầy đủ, chính xác, khớp với hộ khẩu và thông tin tạm trú. Phiếu điều tra được lưu giữ tại trụ sở UBND Thị trấn và do đồng chí Trưởng ban chỉ đạo quản lí.
- Các khu Bình Công I, Bình Công II, Bình Đẳng, Bình Quyền, Bình An được chia thành 2-3 nhóm, đề nghị các nhóm trưởng thống nhất với nhau rà soát không để sót hộ, đối tượng và phối hợp với các khu còn lại để tránh trùng lặp đối tượng. 

- Tại các khu có chia nhóm, giao cho nhóm thực hiện tập phiếu sau cùng hoàn thành điều tra và ghi phiếu điều tra mới các hộ phát sinh trong khu.
- Sau khi điều tra, các nhóm rà soát ghi dữ liệu bổ sung, điều chỉnh vào File Excel và cùng cán bộ kiểm tra điều chỉnh trên phần mềm. Lập mục lục hộ gia đình theo mẫu:
	STT
	Số phiếu
	Họ tên chủ hộ
	Số thành viên trong hộ

(Tính cả chủ hộ)
	Ghi chú

	1
	BCI001
	Nguyễn Văn A
	4
	

	...
	...
	
	
	

	
	
	
	
	


* Lưu ý: 

+ Đối với các đối tượng chuyển đi, chuyển đến, chết cần ghi rõ vào cột (24) trên phiếu và ghi rõ trong phần ghi chú của Mục lục. (VD: Chuyển đi năm 2017 hoặc chuyển đến năm 2017).

+ Đối với các đối tượng chuyển đi, chết thì xóa tên trên phần mềm Excel khi nhập dữ liệu nhưng không được xé bỏ hoặc xóa tên trên phiếu.

- Thực hiện kiểm tra dữ liệu từng nhóm theo lịch, hoàn tất các thông tin, nộp dữ liệu và phiếu điều tra hoàn chỉnh cho đ/c Đông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. UBND Thị trấn Bình Liêu.
Thành lập Ban chỉ đạo cấp thị trấn; các tổ công tác gồm hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, cán bộ tin học và các điều tra viên- giáo viên 3 cấp.

Chỉ đạo, theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.


2. Đối với các trường học trên địa bàn.
- Trường THCS (tổ trưởng) tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ chung cho cả 3 cấp học. 

- Ban giám hiệu mỗi trường quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thu thập các thông tin cần thiết, cách thức ghi phiếu, cập nhật dữ liệu trong độ tuổi phổ cập của cấp học của mình.

- Phân công GV điều tra, lưu ý các mốc thời gian điều tra theo kế hoạch.

3. Đối với giáo viên điều tra các trường


- Nhóm trưởng nhận phiếu tại đ/c Đông.


- Tiến hành điều tra.   

- Nhập dữ liệu
- Kiểm tra và nộp dữ liệu, nộp phiếu.
4. Thời gian 

- Họp Ban chỉ đạo phổ cập thành phần theo QĐ thành lập BCĐ PCGD-XMC TT Bình Liêu.
- Họp triển khai công tác điều tra: 15 giờ ngày 30/8/2018 (tại Phòng Tin - Tầng 3, Trường THCS Thị trấn).
- B1: Từ ngày 31/8 đến 05/9/2018 hoàn thành điều tra tại các hộ gia đình.


- B2: Ngày 6,7/9/2018 các nhóm hoàn thành điều chỉnh dữ liệu trên file Excel và gửi kết quả trước 8 giờ ngày 08/9/2018  vào Email pc2016tt@gmail.com
- B3: Ngày 08/9/2018 bộ phận phụ trách dữ liệu chung chuyển dữ liệu lên trang Website (Các nhóm cử người trực để điều chỉnh dữ liệu khi có yêu cầu).

- B4: Ngày 10/9/2018: Các nhóm tự kiểm tra trên Website (có trùng đối tượng, có đủ thông tin,...). Điều chỉnh trên phiếu (nếu có) (không tự điều chỉnh trên phần mềm).

- B5: Ngày 11/9/2018: Kiểm tra và điều chỉnh số liệu theo lịch:
	Giờ
	Khu phố
	Người kiểm tra
	Ghi chú

	14 giờ 
	Bình Công I
	Đ/c Đông, Hường 
	Khi kiểm tra có đủ thành phần của nhóm điều tra.

	
	Bình Công II
	Đ/c Xuyến, Hà
	

	14 giờ 30 
	Bình Đẳng
	Đ/c Đông, Hường 
	

	
	Bình Dân
	Đ/c Xuyến, Hà
	

	15 giờ 
	Bình An; Bình Quân
	Đ/c Đông, Hường 
	

	
	Bình Quyền
	Đ/c Xuyến, Hà
	


- B6: Ngày 12/9/2018, các nhóm đối chiếu số liệu theo bậc học (Các khu có chia nhóm, giáo viên trong cùng bậc học của các nhóm phải kết hợp với nhau; có thể thực hiện cùng B4)
5. Phân công điều tra, ghi hồ sơ phổ cập, tải dữ liệu lên trang Web phổ cập:
- Phân công điều tra: Phụ lục 1 
- Cập nhật các hồ sơ liên quan phổ cập: Nội dung thuộc bậc nào thì bậc đó cập nhật thông tin vào hồ sơ theo dõi phổ cập của cấp mình.

- Kiểm tra đối chiếu, xuất báo cáo sơ bộ: Đ/c Đông, Hường, Viền, Hà -THCS.

6. Hướng dẫn thu thập và điền thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

Phụ lục 2 
 (Yêu cầu các trường triển khai cho giáo viên điều tra đọc kĩ hướng dẫn và điền chính xác các thông tin trong sổ hộ gia đình và các phiếu điều tra, nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị đ/c Đông giải thích thêm).
	 Nơi nhận:

- - Thường trực Đảng ủy, HĐND TT (b/c);
- - BCĐ phổ cập (t/h);
- - Các trường THCS, TH , MN TT (t/h);

  - Lưu.
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã
kí)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN
Trần Trung Kiên


PHỤ LỤC 1

Danh sách phân công điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

(Kèm theo Kế hoạch số01/ KH-PC ngày 29/8/2018)
	TT
	Khu
	Cán bộ khu phố 
	Nhóm
	Người điều tra
	Trường
	Số hộ  dự kiến
	Ghi chú

	1
	Bình Công I
	Ngô Thiêm Bình
(Trưởng khu)
	1
	Vũ Thị Oanh
	THCS
	65
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Hằng
	TH
	
	

	
	
	
	
	Trần Thị Hoa
	MN
	
	

	
	
	
	2
	Bùi Thị Anh
	THCS
	65
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Ngô Thị Tiền
	TH
	
	

	
	
	
	
	Chu Thị Thảo
	MN
	
	

	
	
	
	3
	Nguyễn Thị Thu
	THCS
	65
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Tô Đại Chiến
	TH
	
	

	
	
	
	
	Vi Thị Hương
	MN
	
	

	2
	Bình Công II
	Hoàng Tiến Sơn

(Trưởng khu)
	1
	Vi Tiến Hải
	THCS
	78
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Hoàng Thị Mai
	TH
	
	

	
	
	
	
	Hà Thị Múi 
	MN
	
	

	
	
	
	2
	Lài Thanh Bình
	THCS
	78
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Trần Thị Quý
	TH
	
	

	
	
	
	
	Trần Thị Hiền
	MN
	
	

	
	
	
	3
	Phương Mai Hồng
	THCS
	79
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Mạ Lập Trường
	TH
	
	

	
	
	
	
	Đinh Thị Thành
	MN
	
	

	3
	Bình Quyền
	Lý Vĩnh Sơn

(Trưởng khu)
	1
	Nguyễn Thị Quỳnh
	THCS
	52
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Trần Thị Thu
	TH
	
	

	
	
	
	
	Lục Thị Hương
	MN
	
	

	
	
	
	2
	Đinh Văn Hùng
	THCS
	53
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Lý Thị Thương
	TH
	
	

	
	
	
	
	Lục Thị Thắm
	MN
	
	

	4
	Bình An
	Lý Văn Thường

(Trưởng khu)
	1
	Nguyễn Thị Hảo
	THCS
	77
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Ngô Thị Thu Hằng
	TH
	
	

	
	
	
	
	Lèo Thị Hoàng 
	MN
	
	

	
	
	
	2
	Đinh Thị Mai
	THCS
	76
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Giáp Thị Mai
	TH
	
	

	
	
	
	
	Hoàng Thị Khai
	MN
	
	

	5
	Bình Đẳng
	Chu Thanh Là

(Trưởng khu)
	 1
	Lương Thị Vân 
	THCS
	52
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Vi Thị Hà
	TH
	
	

	
	
	
	
	Nình Thị Hà
	MN
	
	

	
	
	
	2
	Hoàng Thị Dung
	THCS
	51
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Đỗ Trung Kiên
	TH
	
	

	
	
	
	
	Đinh Thị Tần
	MN
	
	

	6
	Bình Dân
	Nguyễn Văn Phố

(Trưởng khu)

	 
	Trần Văn Đồng
	THCS
	92
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Lương Thanh Bình
	TH
	
	

	
	
	
	
	Giáp Thị Sin
	MN
	
	

	7
	Bình Quân
	La Ngọc Sáu
(Trưởng khu)

	 
	Lô Thị Kim Oanh
	THCS
	65
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Thủy
	TH
	
	

	
	
	
	
	Chu Thị Mai
	MN
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